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	ĐỀ GIAO LƯU CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN 

NĂM HỌC 2023-2024 

MÔN: TOÁN 8
Thời gian làm bài 120 phút


Phần 1. Trắc nghiệm điền khuyết

Câu 1. Tính giá trị, tìm cực trị của biểu thức

Tìm số N nhỏ nhất thỏa: N chia 2 dư 1; Chia 3 dư 2; Chia 4 dư 3; Chia 5 dư 4; Chia 6 dư 5; Chia 7 dư 6; Chia 8 dư 7; Chia 9 dư 8 và Chia 10 dư 9.
Câu 2. tìm nghiệm nguyên dương của PT:  x4 – 3 x3 - 5x2 +  13x + 6 = 0
Câu 3. Tìm số dư của phép chia 506507508506507508 cho 2011
Câu 4. Tính  
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Câu 5. Cho  Tam giác ABC vuông tại A, AB = 14,25cm, AC = 23,5cm. Trung tuyến AM. Phân giác AD . Tính BD làm tròn 2 chữ số phần  thập phân.
Phần 2. Tự luận

Bài 1:Xác định đa thức

           Cho đa thức  P(x)= x3+ax2+bx+c,  biết P(1,2)=1994,728 ; P(2,5) =2060,625; P(3,7)=2173,653 .Tìm a,b,c

Bài 2: Số chính phương Q có dạng Q = 
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Tìm các chữ số c, d biết rằng tổng các chữ số của Q chia hết cho 7 .

Bài 3: Dãy số: Chứng minh; lập quy trình; tính giá trị;tìm số hạng lớn nhất, nhỏ nhất của dãy số;xác định công thức tổng quát của dãy số,…
Bài 4: a,Hình phẳng: Tính độ dài, tính chu vi, diện tích, góc …
Cho hình thang cân ABCD có hai đường chéo vuông góc với nhau. Biết AB = 15,35cm; CD = 24,35cm. Tính 
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b, Một hình hộp chữ nhật có kích thước như hình 
[image: image4.wmf]17.


và bị khuyết mất một phần, phần khuyết này là một hình lập phương nhỏ có cạnh 
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Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bị khuyết này.

Bài 5: Bài toán thực tế: Lãi suất, tăng trưởng và các bài toán khác.
Một người gửi vào ngân hàng 50.000.000 đồng (năm mươi triệu) lãi suất 0,85% trên một tháng (lãi không rút ra hàng tháng).

a) Hỏi sau 1 năm, 2 năm người đó có bao nhiêu tiền (làm tròn đến đồng).

b) Để có được trên 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu) người đó phải gửi ít nhất bao nhiêu tháng?
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(có: 02 trang )

	ĐÁP ÁN ĐỀ GIAO LƯU CHỌN HSG CẤP HUYỆN 

NĂM HỌC 2023-2024 

MÔN: TOÁN 8

	Bài
	Nội dung làm được
	Điểm

	Phần 1. Trắc nghiệm điền khuyết


	Câu 1. N=2519
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	Câu 2. KQ: 3
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	Câu 3. KQ: 109
	5

	
	Câu 4. KQ: 274950
	5

	
	Câu 5. KQ: BD 
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 10,37cm
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	Phần 2. Tự luận


	Bài 1. Giải: Ta lập hệ phương trình:
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	Bài 2. Giải:  Tổng các chữ số của Q là: 32 + c + d chia hết cho 7

 => 28 + ( 4 + c + d ) chia hết  7 

=> 4 + c + d chia hết cho 7 => c + d = 10 hoặc c + d = 17

+ Nếu c + d = 10. Dùng máy tính thử sao cho Q là số chính phương 

=> không có giá trị của c, d thỏa mãn

+ Nếu c + d = 17. Dùng máy tính thử sao cho Q là số chính phương 

=> c = 8 ; d = 9
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	Bài 3. a)Ta có: 
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b)Quy trình ấn phím liên tục 
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	Bài 4.
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Kẻ BE// AC và suy ra tam giác BDE vuông cân tại B
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Hình học không gian: 
diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bị khuyết: 

(4+4).(12-4)=64 cm2
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	Bài 5. Gọi số tiền gửi ban đầu là a đồng, lãi suất m(%)/tháng số tiền có được sau t tháng là A

a) Áp dụng tính số tiền sau 1 năm là: 50.000.000x(1 + 0.85%)12 
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 53.345.311 đ
Số tiền sau 2 năm là: 50.000.000x(1 + 0,85%)24 
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 61.262.070 đ

b) Gọi số tháng ít nhất phải gửi là n. Ta có 50.000.000x(1 + 0,85%)n > 60.000.000

=> (1 + 0,85%)n > 1,2. Dùng máy thử tìm được n nhỏ nhất là 22.

Kết luận: Phải gửi ít nhất 22 tháng.
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